	KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 11
(Từ ngày 4/11 đến 8/11)
 

	Hình thức
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Trò chuyện
	Trò chuyện với trẻ về ngày nghĩ vửa qua.
	Trò chuyện với trẻ về công việc của ba mẹ.
	Trò chuyện với trẻ về những việc làm mà trẻ thích.
	Trò chuyện với trẻ vể các thành viên trong gia đình.
	Trò chuyện về những kế hoạch cho ngày cuối tuần.

	Giờ học
	Giáo án 1: Văn học Bài thơ " Rong và cá"


	Giáo án 1: TTC-KNXH
 Kĩ năng sống "Không đi theo và nhận quà của người lạ"



	Giáo án 2:
Âm nhạc "Tay thơm tay ngoan"
Giáo án 2: Tạo hình " Dán hình tròn tạo sản phẩm theo ý thích"


	- Giáo án 1:  Thể chất "Bò chui qua cổng"
- Giáo án 2:  KPKH "Bàn tay của bé"

	- Giáo án 1: KPKH "Các bộ phận riêng tư của bản thân và người khác" 
- Giáo án 2: Tạo hình "Nặn các loại bánh"



	VCTL NHA TRE, MG GHI LA HD GÓC
	 1.góc học tập:
- các bài tập: đếm số lượng 1-7, sao chép chữ.
- cách chơi: chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.góc xây dựng:
- xây nhà cao tầng
- đồ dùng đồ chơi: khối mus, ống chỉ, hàng rào, bìa cứng, cây bằng giấy….
- cách chơi: chơi theo nhóm.
3.góc phân vai:
- gia đình bé nấu ăn  - đồ dùng, đồ chơi: dụng cụ nấu ăn, hoa quả, rau muống.
- cách chơi: chơi theo nhóm.
4.góc văn học:
- đồ dùng, đồ chơi: rối ngón, rối que, tranh ảnh câu chuyện…
- cách chơi: chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình:
- đồ dùng, đồ chơi: tượng tô, màu nước, khăn lau tay
- cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: đồ chơi  lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
2. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trăng, bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc âm nhạc:
-  ĐDĐC: dung cụ âm nhạc,  máy hát
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi:mous xốp  cho trẻ xây dựng
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi:
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật  rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
 
	1.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: đồ chơi lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
2. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trăng,  bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi:mous  xốp cho trẻ xây dựng
- Cách chơi: chơi theo  nhóm.
2.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 
 

	HĐ ngoài trời
	- quan sát: vườn cây của bé.
- chơi tự do:ném vòng, nhảy bao bố,đánh gôn…
 
	- quan sát cây đậu.
- chơi tư do với đồ chơi có ở trường.
	- Quan sát: cây bưởi
- Trò chơi vận động:”chim sổ lồng”
	- Quan sát: cây bông giấy 
- Trò chơi dân gian:lộn cầu vồng

	Quan sát: “cây mùng tơi
- Trò chơi dân dan: “dung dăng dung dẻ”


	Giờ ăn
	-Trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm
	-Trẻ đang tập ăn các loại thức ăn khác nhau
	-Trẻ ăn được các loại trái cây
	-Trẻ tập cầm muỗng
	-Nhắc nhở trẻ  tập cầm  muỗng múc  ăn

	Vệ sinh
	 Trẻ không thay quần áo trước mặt người khác
	 Trẻ biết tiết kiệm nước khi sử dụng
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy  định 
	Nhắc nhở  trẻ biết mang  dép  khi  vào nhà  vệ sinh và khi ra  ngoài  lớp
	

	Ngủ
	Trẻ ngủ đúng vị trí của mình
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói chuyện trong giờ ngủ.
	Trẻ ngủ ngoan
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói  chuyện trong giờ ngủ.
	Nằm ngay ngắn ngủ, ngủ đủ giấc

	Hoạt động  chiều
	Cho trẻ nhận biết sự khác nhau giữa bạn trai-bạn gái


	Trẻ ôn lại bài thơ “rong và cá”

	Trẻ nghe ôn lại các chữ số đã học

	Dạy trẻ kỹ năng xếp gấp quần áo gọn gàng kỹ năng rửa tay, lau mặt

	Đếm số lượng theo khả năng của trẻ.

	Nhận xét  cuối ngày
	 
( Đính kèm topic Nhận xét trẻ trong tuần)


 

	
KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 11
(Từ ngày 11/11 đến 15/11)
 

	Hình thức
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Trò chuyện
	 Nhắc nhở trẻ đến trường đúng giờ và điểm danh khi vào lớp

	Trò chuyện với trẻ về các món ăn trẻ thích.
	Trò chuyện cùng trẻ về sở thích của trẻ

	Trò chuyện với trẻ về các buổi trong ngày.
	Trò chuyện với trẻ về hoạt động trong ngày trẻ thích nhất

	Giờ học
	Giáo án 1: Văn học 
Câu truyện " Gấu con bị đau răng"

	Giáo án 1: Âm nhạc  Tạo hình "Cắt dán ốc sên"


	Giáo án 1: 
Âm nhạc " Vận động theo nhạc: Đàn gà trong sân" 
Gáo án 2:
MTXQ "Con voi"

	Giáo án 1: Thể chất "Ném xa một tay"
Giáo án 2: Tạo hình "Nặn con voi"


	Giáo án 1: KPKH 'Đồ dùng bạn trai - bạn gái" 
Giáo án 2: LQVT "Ghép đôi đồ vật"



	VCTL NHA TRE, MG GHI LA HD GÓC
	1.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi:
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
2.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi:
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
 
	1.góc học tập:
- các bài tập:tách gộp, đếm số lượng.
- cách chơi: chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.góc xây dựng:
- xây sở thú
- đồ dùng đồ chơi: khối mus, ống chỉ, hàng rào, bìa cứng, cây bằng giấy….
- cách chơi: chơi theo nhóm.
3.góc phân vai:
Bác sĩ
- đồ dùng, đồ chơi: dụng cụ, quần áo , thẻ khám bệnh, thuốc.
- cách chơi: chơi theo nhóm.
4.góc văn học:
- đồ dùng, đồ chơi: rối ngón, rối que, tranh ảnh câu chuyện…
- cách chơi: chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình:
- đồ dùng, đồ chơi: khung gỗ, bút màu sáp.
- cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc âm nhạc:
-  ĐDĐC: dung cụ âm nhạc,  máy hát
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi:mous xốp  cho trẻ xây dựng
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi:
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật  rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
 
	.1.góc học tập:
- các bài tập: tìm chữ trong từ, sắp xếp theo quy tắc.
- cách chơi: chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.góc xây dựng:
- xây khu vui chơi
- đồ dùng đồ chơi: khối mus, ống chỉ, hàng rào, bìa cứng, cây bằng giấy….
- cách chơi: chơi theo nhóm.
3.góc phân vai:
- spa của bé
- đồ dùng, đồ chơi:dụng cụ làm móng, gội đầu, nước sơn móng, đồ trang điểm.
- cách chơi: chơi theo nhóm.
4.góc âm nhạc:
- đồ dùng, đồ chơi: mũ đội, phách tre, đàn.
- cách chơi: chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình:
- đồ dùng, đồ chơi: hạt xâu, dây xâu
- cách chơi: chơi theo nhóm
	1.góc học tập:
- các bài tập:chơi lô tô.
- cách chơi: chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.góc xây dựng:
-xây vườn rau
- đồ dùng đồ chơi: khối mus, ống chỉ, hàng rào, bìa cứng, cây bằng giấy….
- cách chơi: chơi theo nhóm.
3.góc phân vai:
- bán hàng
- đồ dùng, đồ chơi: rau, củ, quả, bánh, trứng gà vịt.
- cách chơi: chơi theo nhóm.
4.góc âm nhạc:
- đồ dùng, đồ chơi: đàn, máy hát, trống cơm
- cách chơi: chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình:
- đồ dùng, đồ chơi: giấy trắng, bút màu sáp, giấy thủ công
- cách chơi: chơi theo nhóm.

	HĐ ngoài trời
	- quan sát:vườn rau của trường.
- chơi tự do: tưới cây, nhảy bao bố, đánh gôn…

	- trò chơi dân gian: trốn tìm.
- chơi tự do: chạy xe, nhảy bao bố, lắc bóng, đá banh…
	- quan sát: hoa mười giờ.
- chơi tự do: cầu tuột, cát nước, lựa đậu, đá banh...
	- Quan sát: cây bông giấy 
 Chơi tự do: Xích đu, cầu tuột, bóng, cầu lông, nhảy dây…

	-Quan sát: “Cây sampoche
Chơi tự do: Chăm sóc vườn rau, Xích đu, cầu tuột, bóng, cầu lông, nhảy dây…

	Giờ ăn
	-Trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm
	-Trẻ đang tập ăn các loại thức ăn khác nhau
	-Trẻ ăn được các loại trái cây
	-Trẻ tập cầm muỗng
	-Nhắc nhở trẻ  tập cầm  muỗng múc  ăn

	Vệ sinh
	 Trẻ không thay quần áo trước mặt người khác
	 Trẻ biết tiết kiệm nước khi sử dụng
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy  định 
	Nhắc nhở  trẻ biết mang  dép  khi  vào nhà  vệ sinh và khi ra  ngoài  lớp
	

	Ngủ
	Trẻ ngủ đúng vị trí của mình
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói chuyện trong giờ ngủ.
	Trẻ ngủ ngoan
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói  chuyện trong giờ ngủ.
	Nằm ngay ngắn ngủ, ngủ đủ giấc

	Hoạt động  chiều
	Nhận biết các hình đã học.

	Thơ: “bé làm họa sĩ”.
	Trẻ đọc đồng dao: “Dung dăng, dung dẻ”

	Ôn lại câu chuyện  " Gấu con bị đau răng"

 

	Ôn lại các bài hát trẻ thích

	Nhận xét  cuối ngày
	 
( Đính kèm topic Nhận xét trẻ trong tuần)









	KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 11
(Từ ngày 18/11đến 22/11)
 

	Hình thức
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Trò chuyện
	Trò chuyện với trẻ về ngày mới
	Cho trẻ nghe nhạc về cô ngày 20/11.
	Nhắc nhở trẻ đến trường đúng giờ

	Trò chuyện với trẻ về các đồ chơi có trong lớp học của bé
	 Trẻ chơi với các bạn

	Giờ học
	Giáo án 1: Văn học 
Bài thơ "Cô và mẹ"


	Giáo án 1:Tạo hình "Làm thiệp tặng cô"



	Giáo án 1:MTXQ "Bé biết ý nghĩa của ngąy 20/11"
Giáo án 2: Kĩ năng sống 'Xếp hàng chờ đến lượt" 





	Giáo án 1: Thê chất "Bò chui qua cổng"
Giáo án 2: LQVT "xác định vị trí của đồ vật so với bản thân và người khác'


	Giáo án 1: MTXQ "Quy tắc 5 ngón tay xinh"
Giáo án 2:  Tạo hình "Gấp con cá" 


	VCTL NHA TRE, MG GHI LA HD GÓC
	1.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi:
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
2.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi:
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
 
	1.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: đồ chơi  lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
2. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trăng, bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc âm nhạc:
-  ĐDĐC: dung cụ âm nhạc,  máy hát
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi:mous xốp  cho trẻ xây dựng
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi:
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật  rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
 
	1.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: đồ chơi lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
2. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trăng,  bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi:mous  xốp cho trẻ xây dựng
- Cách chơi: chơi theo  nhóm.
2.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 
 

	HĐ ngoài trời
	- Quan sát: “Cây rau muống”
Trò chơi vận động:Chim sổ lồng
	Trò chơi vận động: Chim sẽ và ô tô, lùa vịt

	- Quan sát: cây bưởi
- Trò chơi vận động: Chim sẽ 
	- Quan sát: cây bông giấy 
 Chơi tự do: Xích đu, cầu tuột, bóng, cầu lông, nhảy dây…

	Quan sát: “cây mùng tơi
- Trò chơi dân dan: “dung dăng dung dẻ”


	Giờ ăn
	Trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm
	Trẻ đang tập ăn các loại thức ăn khác nhau
	Trẻ ăn được các loại trái cây
	Trẻ tập cầm muỗng
	Nhắc nhở trẻ  tập cầm  muỗng múc  ăn

	Vệ sinh
	Trẻ không thay quần áo trước mặt người khác
	Trẻ biết tiết kiệm nước khi sử dụng
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy  định 
	Nhắc nhở  trẻ biết mang  dép  khi  vào nhà  vệ sinh và khi ra  ngoài  lớp
	

	Ngủ
	Trẻ ngủ đúng vị trí của mình
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói chuyện trong giờ ngủ.
	Trẻ ngủ ngoan
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói  chuyện trong giờ ngủ.
	Nằm ngay ngắn ngủ, ngủ đủ giấc

	Hoạt động  chiều
	Trẻ nói được ý nghĩa ngày 20/11

	Trẻ hát bài hát về cô đã được học
	Dạy trẻ vệ sinh răng miệng “Làm thế nào cho răng sạch”

	Trẻ chơi lắp ráp
	Ôn bài hát trẻ đã học 

	Nhận xét  cuối ngày
	 
( Đính kèm topic Nhận xét trẻ trong tuần)



	KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 11
(Từ ngày 25/11 đến 29/11)
 

	Hình thức
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Trò chuyện
	- Trẻ trò chuyện với bạn khi đến lớp
	- Trò chuyện với trẻ về các đồ chơi có trong lớp học của bé
	Cô trò chuyện với trẻ về món ăn dinh dưỡng từ củ quả

	Cô trò chuyện với trẻ về cách giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ mỗi ngày

	Cô trò chuyện với trẻ về những công việc trẻ có thể giúp mẹ ở nhà vào cuối tuần

	Giờ học
	Giáo án 1:PTNN 
Câu truyện "Bác gấu đen và hai chú thỏ"

	Giáo án 1:MTXQ "Kỹ năng quan tâm giúp đỡ bạn"


	Giáo án 1:KPMTXQ "Bé làm bác sĩ"
Giáo án 1: Âm nhạc "Vận động theo nhạc: Bông hồng tặng cô"


	Giáo án 1: Thể chất 'Bật chụm tách chân vào 5 ô"
Giáo án 2: LQVT "Nhận biết phân biệt hình vuông, tam giác"


	Giáo án 1:MTXQ "Bé làm thợ xây"
Giáo án 2:Tạo hình "lăn dài tạo sản phẩm theo ý thích"
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	1.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi:
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
2.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi:
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
 
	1.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: đồ chơi  lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
2. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trăng, bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc âm nhạc:
-  ĐDĐC: dung cụ âm nhạc,  máy hát
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi:mous xốp  cho trẻ xây dựng
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai:
- Đồ dùng, đồ chơi:
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật  rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và  chơi theo nhóm.
 
	1.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi: đồ chơi lắp ráp
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
2. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy trăng,  bút màu
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc xây dựng:
- Đồ dùng đồ chơi:mous  xốp cho trẻ xây dựng
- Cách chơi: chơi theo  nhóm.
2.Góc văn học:
- Đồ dùng, đồ chơi: nhân vật rối rời 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
 
 

	HĐ ngoài trời
	- Trò chơi vận động: gồng gánh lên mây
	- Trò chơi: mèo bắt chuột
	- Trò chơi vận động: gồng gánh lên mây
	- Quan sát: cây bông giấy 
 Chơi tự do: Xích đu, cầu tuột, bóng, cầu lông, nhảy dây…

	Quan sát: “cây mùng tơi
- Trò chơi dân dan: “dung dăng dung dẻ”


	Giờ ăn
	-Trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm
	-Trẻ đang tập ăn các loại thức ăn khác nhau
	-Trẻ ăn được các loại trái cây
	-Trẻ tập cầm muỗng
	-Nhắc nhở trẻ  tập cầm  muỗng múc  ăn

	Vệ sinh
	 Trẻ không thay quần áo trước mặt người khác
	 Trẻ biết tiết kiệm nước khi sử dụng
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy  định 
	Nhắc nhở  trẻ biết mang  dép  khi  vào nhà  vệ sinh và khi ra  ngoài  lớp
	

	Ngủ
	Trẻ ngủ đúng vị trí của mình
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói chuyện trong giờ ngủ.
	Trẻ ngủ ngoan
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói  chuyện trong giờ ngủ.
	Nằm ngay ngắn ngủ, ngủ đủ giấc

	Hoạt động  chiều
	Trẻ hát cùng bạn
	"xác định vị trí của đồ vật so với bản thân và người khác'

	"Nặn con voi"

	"Quy tắc 5 ngón tay xinh"
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